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  1. Cấu trúc đề thi khảo sát 

Nội dung Khối 6, 7, 8 Khối 9 

1. Nghe 

(Listening) 

2 trong 3 dạng bài sau, gồm (9 câu -2.25đ) 

+ Bài T/F 

+ Bài nối cột A với cột B 

+ Bài chọn A,B,C 

 

2. Trọng tâm 

ngôn ngữ 

(Language 

focus) 

2 dạng bài (11 câu -2.75đ) 

- Trắc nghiệm 4 đáp án (7 câu) 

Với khối 6, 7 

+ Phát âm (2 câu): trong đó khối 6 có 1 câu là 

cách phát âm s/es, khối 7 có 1 câu là cách phát 

âm của s/es hoặc ed   

+ Từ vựng 5 câu (đa dạng các loại liên quan đến 

chương trình học + 1 câu giao tiếp), không có 

chia Động từ  

Với khối 8 

+ Phát âm 2 câu, trọng âm 1 câu. 

+ Từ vựng 4 câu (đa dạng các loại liên quan đến 

chương trình học + 1 câu giao tiếp), không có 

chia Động từ  

- Chia Động từ (4 câu) 

Theo giới hạn kiến thức 

- Theo mẫu đề 

thi Sở GDĐT 

- Bám sát chương 

trình SGK, bộ đề  

3. Đọc 

(Reading) 

2 dạng bài (10 câu -2.5đ) 

- trắc nghiệm 4 đáp án (5 câu) 

- đọc đoạn văn – trả lời câu hỏi (5 câu) 

3 câu hỏi trong đó có 1 câu hỏi Yes/ No 

* Khối 6: 2 câu T/F,  

* Khối 7, 8: 2 câu chọn đáp án A, B, C, D 

- Theo mẫu đề 

thi Sở GDĐT 

- Bám sát 

chương trình 

SGK, bộ đề  

 

4. Viết 

(Writing) 

2 dạng bài (2.5đ) 

- 6 câu viết lại câu (đa dạng, bám sát kiến thức) 

- Viết đoạn văn (có câu hỏi gợi ý + tập trung chủ 

đề trong các Unit ở sách giáo khoa) 

- Theo mẫu đề 

thi Sở GDĐT 

- Bám sát chương 

trình SGK, bộ đề  

2. Lưu ý:  

- Phần nghe: 1 bài lấy trong sách giáo khoa, 1 bài lấy ở nguồn khác, các đề 

phải có file nghe (không ghép file) và phần tapecript. 

- Các bài phần listening, reading và writing không trùng lặp nhau. 
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